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QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 08 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 117/2005/QĐ TTg ngày 27/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ để hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

1.Tên gọi của Quỹ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ. (sau đây viết tắt la Quỹ KHCN-PT).

Tên giao dịch tiếng Anh: Phu Tho Foundation for Science and Technology Development ( viết tắt là PHUTHOFOSTED).

2. Quỹ KHCN-PT có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để giao dịch.

3. Trụ Sở của Quỹ KHCN-PT: Đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ KHCN-PT được thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ KHCN-PT do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt.

Điều 3. Bộ máy tổ chức và điều hành Quỹ KHCN-PT gồm có:

-Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ;

-Ban kiểm soát Quỹ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ do Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ KHCN-PT quy định.

1. Hội đồng quản lý Quỹ KHCN-PT

- Có 7 thành viên, gồm; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khoa học và công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ kiêm Giám đốc Quỹ; 5 thành viên hội đồng là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ và Trưởng phòng Quản lý công nghệ -Sở Khoa học và Công nghệ là Thư ký của Hội đồng quản lý Quỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ là 5 năm.

-Hội đồng quản lý Quỹ KHCN-PT hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

2. Cơ quan điều hành Quỹ 
-Bộ máy cơ quan điều hành Quỹ gồm: Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ và Văn phòng Quỹ.

+ Giám đốc Quỹ là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ co Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm.

+ Phó Giám đốc Quỹ là Thư ký Hội đồng quản lý Quỹ, kiêm Chánh văn phòng Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm.

+ Văn phòng Quỹ có 5 thành viên, gồm: Chánh văn phòng Quỹ, 02 cán bộ là biên chế sự nghiệp làm nhiệm vụ chuyên trách thẩm định, kế toán và thủ quỹ. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

3. Ban Kiểm soát Quỹ.

- Ban kiểm soát Quỹ có 5 thành viên gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Điều 4. Nguồn vốn, nguyên tắc hoạt động tài chính của Quỹ KHCN-PT.

1. Nguồn vốn của Quỹ
-Vốn điều lệ của Quỹ là 05 tỷ đồng do ngân sách nhà nước giành cho sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh cấp trong 03 năm liên tục kể từ khi thành lập. Việc điều chỉnh, bổ sung vốn điều lệ của Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

- Vốn bổ sung: Vốn cấp bổ sung để tài trợ không hoàn lại của Quỹ từ ngân sách của tỉnh được hình thành từ khoản kinh phí thu hồi từ các dự án sản xuất thử nghiệm, các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và từ các nguồn ngân sách hợp pháp khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

-Quỹ được huy động các nguồn ngoài ngân sách.

2. Nguyên tắc tài chính Quỹ:

- Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn và bù đắp chi phí.

- Phương thức hoạt động của Quỹ:

+ Tài trợ và cho vay để hỗ trợ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ do các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khi đủ điều kiện theo quy định của Quỹ.

+ Tài trợ một phần không hoàn lại để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ nhằm tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên khuyến khích do tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện và tài trợ thực hiện các dự án xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Mức tài trợ tối đa không quá 20% tổng kinh phí dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.

+ Cho vay để thực hiện các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống và các dự án đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ; đổi mới sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mức cho vay đối với một dự án tối đa bằng 70% tổng giá trị của dự án đã được Quỹ KHCN-PT thẩm định; lãi suất cho vay thấp hơn mức lãi suất của ngân hàng thương mại tại thời điểm cho vay; thời hạn cho vay tối đa không quá 36 tháng.

3.Quỹ được hưởng các chính sách ưu đãi: Về thuế, phí và các nghĩa vụ 

khác theo quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm:

- Sở khoa học và Công nghệ: có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành chức năng của tỉnh xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; thành lập bộ máy tổ chức quản lý và điều hành Quỹ trình UBND tỉnh quyết định; xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Quỹ tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ gửi sở tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

· Sở Tài chính: chủ trì phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối đủ 

nguồn vốn điều lệ cho Quỹ KHCN-PT trong 3 năm đầu theo quyết định của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của Quỹ.

- Sở Nội vụ: Phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ về nhân sự bộ máy Hội đồng quản lý Quỹ, phối hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; tham mưu để UBND tỉnh giao bổ sung 02 biên chế sự nghiệp làm cán bộ chuyên môn của Cơ quan điều hành Quỹ.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Phú Thọ: phối hợp chỉ đạo, lựa chọn Ngân hàng thương mại nhận ủy thác tài trợ, cho vay từ Quỹ KHCN-PT.

- Các sở ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành nêu trên thực hiện các nội dung có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ để đảm bảo Quỹ hoạt động có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Cục Kiểm tra VBQPPL ( Bộ TP);

- Bộ KH&CN;

- TTTU, HDDND, UBND tỉnh;

- Như điều 5;

- Website Chính phủ;

- Trung tâm Công báo – Tin học (2b);

- Các PYP;

- Lưu: VT, VX3, NCTH (Đ   b)
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